
STT Tên đơn vị

Số lượng 

GVMN 

hạng IV 

lên hạng 

III

Số lượng 

GVMN 

hạng III 

lên hạng II

Số lượng 

GVMN 

hạng II lên 

hạng I

Số lượng 

GVTH 

hạng III lên 

hạng II

Số lượng 

GVTH 

hạng II lên 

hạng I

Số lượng 

GVTHCS 

hạng III lên 

hạng II

Số lượng 

GVTHCS 

hạng II lên 

hạng I

Số lượng 

đề nghị 

Văn thư 

viên 

trung 

cấp lên 

Văn thư 

viên

Số lượng đề 

nghị Thư 

viện viên 

trung cấp 

(hạng IV) 

lên Thư 

viện viên 

hạng III

Số lượng đề 

nghị Kế toán 

viên trung cấp 

lên Kế toán 

viên

Theo đề án vị 

trí việc làm 

được UBND 

tỉnh phê duyệt 

(Số QĐ… ngày 

tháng năm)

Cơ cấu tỷ lệ 

hạng theo Đề án 

VTVL

Thực trạng tỷ lệ 

hạng tại đơn vị 

(không tính lãnh 

đạo, quản lý)

Ghi chú

I
Viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý
0 2 4 0 6 1 2 0 0 0

1 Trường Mầm non Nam Du 1 Phó Hiệu trưởng

2 Trường Mầm non Hòn Tre 1 1

Phó Hiệu trưởng 

hạng I

Hiệu trưởng hạng II

3 Trường Mầm non Sao Mai 2
Hiệu trưởng và Phó 

Hệu trưởng

4 Trường Mầm non An Sơn 1 Hiệu trưởng 

5 Trường Tiểu học Hòn Tre 2
Hiệu trưởng và Phó 

Hệu trưởng

6
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản
1 Phó Hiệu trưởng

7 Trường Tiểu học An Sơn 2
Hiệu trưởng và Phó 

Hệu trưởng

8 Trường THCS An Sơn 1 1

Phó Hiệu trưởng 

thăng hạng II

Hiệu trưởng thăng 

hạng I

DANH SÁCH

Đăng ký số lượng đề nghị thăng hạng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND đặc khu Kiên Hải

UỶ BAN NHÂN DÂN

ĐẶC KHU KIÊN HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Công văn số 732/UBND-VHXH ngày 10/6/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải)



9 Trường TH&THCS Nam Du 1 1
Hiệu trưởng và Phó 

Hệu trưởng

II
Viên chức không giữ chức 

vụ
1 22 0 33 2 8 2 0 0 5

1 Trường Mầm non Nam Du 2

Đề án số 02/ĐA-

MNND ngày    

04 tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

10%

Hạng II: Tỷ lệ 

50%

Hạng III: 03/03 viên 

chức (tỷ lệ 100%)

Có 02 giáo viên thời 

gian giữ hạng đến 

01/8/2026 mới đủ 3 

năm theo quy định 

mới đủ điều kiện 

thăng hạng II

2 Trường Mầm non Hòn Tre 1 8 1

Đề án số 88/ĐA-

MNHT ngày 09 

tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

5%

Hạng II: Tỷ lệ 

55%

 Hạng III: 13/15 

viên chức (tỷ lệ: 

86,67%)

 Hạng IV: 02/13 

viên chức (tỷ lệ: 

13,33%)

Có 04 giáo viên thời 

gian giữ hạng đến 

01/8/2026 mới đủ 3 

năm theo quy định 

mới đủ điều kiện 

thăng hạng II

3 Trường Mầm non Sao Mai 8 1

Đề án số 

230/ĐA-MN 

ngày 05 tháng 6 

năm 2026

Hạng I: Tỷ lệ 

5%

Hạng II: Tỷ lệ 

55%

Hạng II: 02/18 viên 

chức (tỷ lệ: 11,11%)

Hạng III: 15/18 viên 

chức (tỷ lệ: 83,33%)

Hạng IV: 01/18 viên 

chức (tỷ lệ: 5,56%)

Có 03 giáo viên thời 

gian giữ hạng đến 

01/8/2026 mới đủ 3 

năm theo quy định 

mới đủ điều kiện 

thăng hạng II

4 Trường Mầm non An Sơn 4

Đề án số 44/ĐA-

MNAS ngày 09 

tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

10%

Hạng II: Tỷ lệ 

50%

Hạng II: 01/10 viên 

chức (tỷ lệ 10%)      

Hạng III: 08/10 viên 

chức (tỷ lệ: 80%)

Hạng IV: 01/10 viên 

chức (Tỷ lệ: 10%)

5 Trường Tiểu học Hòn Tre 3 1

Đề án số 76/ĐA-

THHT ngày 09 

tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

4%

Hạng II: Tỷ lệ 

56%

Hạng II: 09/21 viên 

chức (tỷ lệ: 47,62%)

Hạng III: 08/21 viên 

chức (tỷ lệ: 38,10%)

Hạng IV: 03/21 viên 

chức (tỷ lệ: 14,29%)

6
Trường Tiểu hoc Trần Quốc 

Toản
15

Đề án số 02/ĐA-

TQT ngày 01 

tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

5%

Hạng II: Tỷ lệ 

55%

Hạng II: 06/40 viên 

chức (tỷ lệ: 15%)

Hạng III: 33/40 viên 

chức (tỷ lệ: 82,50%)

Hạng IV: 01/40 viên 

chức (tỷ lệ: 2,50%)



7 Trường Tiểu học An Sơn 10 1

Đề án số  01/ĐA-

THAS ngày 06 

tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

5%

Hạng II: Tỷ lệ 

55%

Hạng II: 02/22 viên 

chức (Tỷ lệ: 9,09%)

Hạng III: 19/22 viên 

chức (tỷ lệ: 86,36%)

Hạng IV: 01/22 viên 

chức (tỷ lệ: 4,55%)

8 Trường THCS An Sơn 5 1 1

Đề án số 44/ĐA-

THCSAS ngày 

06 tháng 6 năm 

2026

Hạng I: Tỷ lệ 

10%

Hạng II: Tỷ lệ 

50%

Hạng II: 06/21 viên 

chức (tỷ lệ: 25,57%)

Hạng III: 13/21 viên 

chức (tỷ lệ: 61,90%)

Hạng IV: 02/21 viên 

chức (tỷ lệ: 12,53%)

9 Trường TH&THCS Nam Du 5 1 3 1 1

Đề án số 54/ĐA-

TH&THCSND 

ngày 29 tháng 5 

năm 2026

Hạng I: Tỷ lệ 

10%

Hạng II: Tỷ lệ 

50%

Hạng II: 08/33 viên 

chức (tỷ lệ:24,24%)

Hạng III: 23/33 viên 

chức (tỷ lệ: 69,70%)

Hạng IV: 02/33 viên 

chức (tỷ lệ: 6,06%)

Tổng cộng: 1 24 4 33 8 9 4 0 0 5

Có 09 giáo viên 

Mầm non đến 

ngày 01/8/2023 đủ  

tiêu, điều kiện 

chuẩn 03 năm giữ 

hạng III, đề nghị 

thăng hạng II

Người lập danh sách

Trần Quốc Toản

Kiên Hải, ngày 10 tháng 6 năm 2026

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Trị
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